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Đọc hiểu và luyện từ, câu: 5 điểm. Viết: 5 điểm. Đọc thành tiếng thực hiện riêng với giáo viên.

Đọc thầm bài văn sau

Những tấm nhãn nhỏ

Thư viện trường vừa kê thêm một giá sách thấp dành cho các em lớp Hai. Giờ ra chơi, nhiều em
đến mượn sách nhưng còn lúng túng khi tìm và cất sách đúng ngăn. Có em muốn đọc về cây mà
đứng trước ngăn truyện cổ tích. Có em ôm sách đi một vòng rồi lại nhờ cô thủ thư. Có em quên
mất chỗ mình vừa lấy sách.

Hân – học sinh lớp 5 – thường đến giúp cô xếp lại giá sách. Quan sát các em nhỏ, bạn nghĩ ra
cách làm những tấm nhãn có hình vẽ. Bạn vẽ chiếc lá cho ngăn sách về cây, chú chim cho ngăn
sách về con vật và quyển sách mở cho ngăn truyện cổ tích. Hân mang các tấm nhãn đến hỏi ý kiến
cô trước khi dán.

Cô thủ thư khen ý tưởng của Hân nhưng nhắc bạn thử hỏi các em xem hình đã dễ hiểu chưa.
Một em chỉ hình chiếc lá và nói ngay: “Sách về cây!”. Em khác còn băn khoăn trước hình quyển
sách mở. Hân liền viết thêm dòng chữ ngắn bên dưới. Bạn sửa nét vẽ cho rõ hơn, rồi dán nhãn
ngang tầm mắt các em.

Mấy hôm sau, Hân trở lại thư viện. Một em đang chỉ cho bạn cách chọn ngăn sách, em khác tự
cất cuốn truyện vào đúng chỗ. Các tấm nhãn nhỏ vẫn nằm ngay ngắn trên giá. Hân mỉm cười khi
thấy ý tưởng của mình đã giúp ích. Bạn hiểu rằng muốn giúp người khác, trước hết cần quan sát và
lắng nghe điều họ cần.

Bài đọc được biên soạn riêng cho đề ôn tập.
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I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 (0,5 điểm). Các em lớp Hai còn lúng túng khi làm việc gì?

A. Trang trí cửa sổ thư viện. B. Kê lại bàn ghế trong lớp.

C. Tìm và cất sách vào đúng ngăn. D. Vẽ tranh cho một cuộc thi.

Câu 2 (0,5 điểm). Cô thủ thư nhắc Hân làm gì trước khi dùng các tấm nhãn?

A. Hỏi thử các em xem hình đã dễ hiểu chưa. B. Dán ngay tất cả nhãn lên cửa sổ.

C. Cất những quyển sách có tranh đi. D. Đổi vị trí toàn bộ bàn đọc sách.

Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao Hân viết thêm chữ dưới hình quyển sách mở?

A. Để che phần giấy bị rách. B. Vì thư viện không cho dùng hình vẽ.

C. Vì các nhãn khác đã bị bong. D. Vì có em chưa hiểu rõ hình đó chỉ ngăn sách
nào.

Câu 4 (0,5 điểm). Hai dấu gạch ngang trong câu “Hân – học sinh lớp 5 – thường đến giúp cô xếp lại
giá sách.” có tác dụng gì?

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp. B. Đánh dấu phần chú thích cho biết Hân là ai.

C. Đánh dấu các ý được liệt kê. D. Nối các tiếng trong tên riêng nước ngoài.

Câu 5 (0,5 điểm). Cụm từ nào được lặp lại ở đầu ba câu liên tiếp trong đoạn thứ nhất?

A. Thư viện trường. B. Giờ ra chơi.

C. Có em. D. Giá sách thấp.

Câu 6 (0,5 điểm). Từ “nhưng” trong câu “Hân đã vẽ xong nhãn nhưng một vài em còn chưa hiểu
hình.” biểu thị quan hệ gì?

A. Tương phản. B. Nguyên nhân – kết quả.

C. Lựa chọn. D. Tăng tiến.

II. Trả lời ngắn (2 điểm)

Câu 7 (1 điểm). Viết một câu có cặp kết từ “tuy … nhưng …” nói về việc đọc sách.

Câu 8 (1 điểm). Em thích việc làm nào của Hân? Giải thích vì sao em thích việc làm đó.
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III. Viết (5 điểm)

Câu 9 (5 điểm). Viết một đoạn văn giới thiệu một nhân vật em yêu thích trong cuốn sách đã đọc.
Nêu tên nhân vật, tên cuốn sách, một vài đặc điểm hoặc việc làm nổi bật và cảm nghĩ của em.

HẾT PHẦN ĐỀ
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